Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày       / 7 /2025 của UBND xã Chí Minh)
	TT
	Mã số TTHC
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
	Cách thức thực hiên (nộp hồ sơ và nhận kết quả)
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	
	Trực Tuyến
	Trực tiếp
	Dịch vụ bưu chính công ích
	

	A
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã

	1
	2.000286
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội
	15ngày làm việc
	Không quy định
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	x
	x
	x
	- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
- Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH

	2
	2.000282
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giup xã hội
	10 ngày làm việc 
	Không quy định
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã, công an xã.
	x
	x
	x
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025
- Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH

	3
	2.000477
	Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội
	07 ngày làm việc 
	Không quy định
	Cơ sở trợ giúp xã hội
	x
	x
	x
	- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025
- Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH


	B
	Thủ tục hành chính cấp xã
	
	
	
	
	
	

	1
	1.001776
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

	10ngày làm việc
	Không quy định
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	x
	x
	x
	- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
- Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH



	2
	1.001731
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng BTXH  
	03 ngày làm việc 
	Không quy định
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	x
	x
	x
	- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý
 

	3
	2.000355
	Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
	10 ngày làm việc
	Không quy định
	Trung tâm phục vụ hành chính công xã
	x
	x
	x
	- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế




